
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

14 Lô M10-07, đường GH3, Khu phố Thương mại dịch vụ Uni-town, khu phố 2, 
Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

13/05/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH YUANCHAN TEXTILE 

3703210422

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ đấu giá hàng hóa) 

4610

2. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn vải

4641(Chính)

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm được làm từ vải không dệt

4649

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt may;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng trong 
ngành dệt gồm: máy xe, máy dệt, máy chải; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng trong 
ngành may gồm: máy cắt vải, máy khâu, máy thùa khuyết, máy 
đính cúc;
- Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng máy dùng cho ngành 
dệt, may điều khiển bằng máy vi tính.

4659

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn sợi vải không dệt và các sản phẩm từ sợi vải 
không dệt

4669

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

7. Quảng cáo 7310

8. Sản xuất sợi
Chi tiết: sản xuất sợi vải không dệt

1311

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH YUANCHAN TEXTILE 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: YUANCHAN TEXTILE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: YUANCHAN TEXTILE CO., LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0364.745.453                 
Email:

Fax:
Website:
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9. Hoàn thiện sản phẩm dệt
Chi tiết: 
- Tẩy hoặc nhuộm vải không dệt, sợi, sản phẩm không dệt bao 
gồm cả quần áo;
-  In lụa trên trang phục và sản phẩm không dệt;
- Hồ vải, nhuộm, hấp, làm co, chống co, ngâm kiềm vải không 
dệt, sản phẩm không dệt dệt bao gồm cả quần áo;
- Làm chống thấm nước, tạo lớp phủ, cao su hoá hoặc ngâm 
vải không dệt;

1313

10. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
Chi tiết: Sản xuất, thêu, gia công các sản phẩm tư vải không 
dệt

1391

11. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
Chi tiết: sản xuất, gia công hàng dệt sẵn từ vải không dệt 

1392

12. Sản xuất thảm, chăn, đệm
Chi tiết: Sản xuất, gia công, thêu thảm, chăn, đệm từ vải không 
dệt

1393

13. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: sản xuất, gia công các sản phẩm dệt khác từ vải không 
dệt

1399

14. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: Sản xuất trang phục bằng vải không dệt

1410

15. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

16. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
Chi tiết: Chủ yếu sản xuất, gia công các mặt hàng Vali, túi sách 
và các loại tương tự, yên đệm từ vải không dệt

1512

17. Sản xuất giày, dép
Chi tiết: Sản xuất, gia công giày, dép và các sản phẩm phụ kiện 
khác từ vải không dệt 

1520

18. In ấn
Chi tiết: In trực tiếp trên bao bì các sản phẩm làm từ vải không 
dệt

1811

19. Dịch vụ liên quan đến in 1812

20. Sản xuất hoá chất cơ bản
Chi tiết: Sản xuất chất nhuộm và chất màu từ vải không dệt

2011

21. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ vải 

4782

22. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh 

4932
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250.000.000 VNĐ

23. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: 
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng.
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng);
-  Vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác;
- Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ
- Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác

4933

24. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết: 
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ 
giới.
-  Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện thô 
sơ

5022

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: 
- Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển
- Logistics 
- Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân 
vào đâu

5229

26. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: cho thuê máy móc, thiết bị ngành may mặc, in, thêu

7730

27. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Chi tiết: bán lẻ vải 

4751

28. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường 
và sàn từ vải không dệt

4753

29. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc, giày dép từ vải không dệt 

4771

30. Đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp 
chỉ được kinh doanh ngành, nghề đó khi đủ điều kiện kinh 
doanh. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng theo quy định của 
pháp luật.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: C3919342

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Ấp Sóc Triết, Thị trấn Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp Sóc Triết, Thị trấn Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC Nữ
14/08/1995 Kinh Việt Nam

29/09/2017 Cục Quản lý xuất nhập cảnh        

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       C3919342
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Ấp Sóc Triết, Thị trấn Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp Sóc Triết, Thị trấn Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC Nữ

14/08/1995 Kinh Việt Nam

29/09/2017 Cục Quản lý xuất nhập cảnh        

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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